
 

 

 

 

 

 

 

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 
phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 
thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.



 

 

 

 

 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU

Tốc độ già hoá dân số đang là một trong những vấn đề xã hội dành được 

nhiều sự quan tâm của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Không chỉ  

bởi người cao tuổi thường đươc̣ xem như là nhoḿ người yếu thế cần có sự trợ giúp 

của xã hội mà NCT còn là một lực lươṇg đông đaỏ trong xã hội có vai trò và an̉h  

hường nhất định tới nền an sinh của các quốc gia. Vì vậy việc thúc đẩy công tác 

chăm sóc người cao tuổi không chỉ giúp cho cuộc sống của người cao tuổi được 

hòa nhâp̣, ôn̉ định  như những thành  viên khác trong xã hội mà còn thể hiện chính 

sách nhân đạo  hướng tới đam̉ bảo an sinh xã hội cho toàn dân.

Mặc dù Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng, song tỷ lệ người cao tuổi  

ngày một tăng nhanh trong thời gian gần đây và nhất là trong một vài thâp̣ kỷ tới. 

Việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ chức năng trong đó có nhân viên CTXH có kiến thức 

kỹ năng chuyên môn chăm sóc giúp đỡ người cao tuổi cũng như thực thi các chính 

sách xã hội cho người cao tuổi là rất cần thiết và có ý nghĩa.

Giáo trình xin giới thiệu những kiến thức kỹ năng cơ bản về đặc điểm người 

cao tuổi cũng như kiến thức kỹ năng công tác xã hội cơ ban̉ trong làm việc với 

người cao tuổi tại cộng đồng. Tài liệu được kết cấu bởi 4 bài.

Bài 1. Kiến thức chung về người cao tuôỉ

Bài 2. Một số vấn đề xã hội của người cao tuổi Việt Nam trong nền kinh 

tế thị trường

Bài 3. Chăm sóc hỗ trợ người cao tuôỉ

Bài 4. Công tác xã hội với người cao tuôỉ

Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả cảm ơn sự phối hợp và những ý 
kiến góp ý có giá trị từ các giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học 
Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long và các đơn vị giáo dục nghề nghiệp bạn. Nhóm tác 
giả hy vọng rằng tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức, kỹ năng và những công 
cụ hữu ích cho việc giảng dạy, học tập trong quá trình đào tạo nghề công tác xã 
hội. 

Nhóm tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp hữu ích để có thể 
điều chỉnh tốt hơn trong tương lai và phù hợp hơn với nhu cầu học tập của mọi 
người./.

Đồng Tháp, ngày19 tháng 9 năm 2019

 Tham gia thực hiện

1. Kiều Văn Tu

2. Võ Trí Trọng



 

 

 

 

 

 

 

3. Nguyễn Hòa Thuận

4. Nguyễn Văn Cường
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Công tác xã hội với người cao tuổi
Mã số mô đun: MĐ21
Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ (Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành, thí nghiệm, 
thảo luận, bài tập: 29 giờ; Kiểm tra: 02 giờ).
Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí mô đun: Công tác xã hội với người cao tuổi là mô đun chuyên môn 
nghề quan trọng của chương trình đạo tạo trung cấp nghề, liên quan tới các hoạt 
động cung cấp dịch vụ cho đối tượng.

- Tính chất của mô đun: Là mô đun lý thuyết chuyên môn nghề bắt buộc.
Mục tiêu mô đun: 

- Kiến thức
+ Nắm vững khái niệm, đặc điểm tâm sinh lý của người cao tuổi
+ Những đóng góp của người cao tuổi và truyền thống trọng lão của 
Việt nam
+ Các khó khăn của người cao tuổi và dịch vụ hỗ trợ

- Kỹ năng:
+ Vận dụng kiến thức vào giải quyết những trường hợp cụ thể
+ Thực hành giao tiếp có hiệu quả với người cao tuổi
+ Huy động nguồn lực chăm sóc người cao tuổi

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kính trọng người cao tuổi và tích cực 
tham gia các hoạt động giúp đỡ người cao tuổi

BÀI 1: KIẾN THỨC CHUNG VỀ NGƯỜI CAO TUỔI

Mục tiêu:

+ Trình bày được  đặc điểm tâm sinh lý và nhu cầu của người cao tuổi Việt 

Nam

+ Nêu được những đóng góp của các thế hệ người cao tuổi và truyền thống 

trọng lão của người Việt Nam

+ Lập kế hoạch tuyên truyền, vận động chính sách và dịch vụ cho người cao 

tuổi

+ Kính trọng người cao tuổi và tích cực vận động chính sách, dịch vụ cho 

người cao tuổi

Nội dung chính:

1. Khái niệm người cao tuổi

Có rất nhiều khái niệm khác nhau về người cao tuổi (NCT). Trước  đây, 

người ta thường dùng thuật ngữ người già để chỉ những người có tuổi, hiện nay 



 

 

 

 

 

 

 

“người cao tuôỉ” ngày càng đươc̣ sử dụng nhiều hơn. Hai thuật ngữ này tuy không 

khác nhau về mặt khoa học song về tâm lý, “người cao tuổi” là thuâṭ ngữ mang 

tính tích cực và thể hiện thái độ tôn trọng.

Theo quan điểm y học: Người cao tuổi là người ở giai đoạn già hoá gắn liền  

với việc suy giam̉ các chức năng của cơ thể.

Về mặt pháp luật: Luật Người cao tuổi Việt Nam năm 2009 quy định: NCT 

là “tất cả các công dânViệt Nam từ 60 tuổi trở lên”.

Theo Tô ̉chức Y tế thế giới (WHO): Người cao tuổi phải từ 70 tuổi trở lên.

Một số nước phát triển như Đức, Hoa Kỳ… lại quy định người cao tuổi là 

những người từ 65 tuổi trở lên. Quy định ở mỗi nước có sự khác biệt là do sự khác 

nhau về lưá tuổi có các biểu hiện về già của người dân ở các nước đó khác nhau. 

Những nước có hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe tốt thì thường tuổi thọ và sức  

khỏe của người dân cũng đươc̣ nâng cao. Do đo,́ các biểu hiện của tuổi già thường 

đến muộn hơn. Vì vậy, quy định về tuôỉ của các nước đo ́cũng khác nhau.

Theo quan điểm của Công tác xã hội: Với đặc thù là một nghề trợ giúp xã 

hội, công tác xã hội nhìn nhâṇ về NCT như sau: Người cao tuổi với những thay đổi 

về tâm sinh lý, lao động – thu nhâp̣, quan hệ xã hội sẽ gặp nhiều khó khăn, vấn đề 

trong cuộc sống. Do đo,́ người cao tuổi là một đối tươṇg yếu thế, cần sự trợ giúp 

của công tác xã hội.

2. Đặc điểm tâm sinh lý người cao tuổi

2.1. Đặc điểm sinh lý và các vấn đề về thể chất

Quá trình lão hóa

Lão hoá là quá trình tất yếu của cơ thể sống. Lão hoá có thể đêń sớm hay 

muộn tùy thuộc vào cơ thể từng người. Khi tuổi già các đáp ưńg kém nhanh  nhạy, 

khả năng tự điều chỉnh và thích nghi cũng giảm dần, tất nhiên sức khỏe về thể chất 

và tinh thần sẽ giam̉ sút. Về thể xác trong giai đoạn này cơ thể bắt đầu có những 

thay đôỉ theo chiều hướng đi xuống.

- Diện mạo thay đôỉ: Tóc bạc, da mồi, có thêm nhiều nêṕ nhăn. Da trở nên 

khô và thô hơn. Trên cơ thể, đầu và mặt xuất hiện mụn cơm nhiều hơn. Ở tuổi già  

có những nêṕ nhăn là do lớp mỡ ở dưới lớp da mất đi cũng như do da không còn 

tính chất đàn hồi. Các mạch máu mon̉g vỡ ra, tạo thành các chất xanh đen nho ̉dưới 

da.

- Bộ răng yếu làm cho NCT ngại dùng các thức ăn cưńg, khô, dai dù thức ăn 

này giàu vitamin, đạm và chất khoáng. NCT thường chọn các thức ăn mềm.



 

 

 

 

 

 

 

- Các cơ quan cam̉ giác: Cam̉ giác - nghe nhìn, nếm và khứu giác cùng với 

tuổi tác ngày càng cao thường bắt đầu hoạt động kém hiệu qua.̉

- Các cơ quan nội tạng:

Tim là một cơ bắp có trình độ chuyên môn hoá cao cùng với tuổi tác cũng 

phải chịu những vấn đề tương tự như các cơ bắp khác của cơ thể. Tim phụ thuộc 

vào hiệu quả hoạt động của hệ tuần hoàn, mà có  thể là nguyên nhân phát sinh 

nhiều vấn đề liên quan đêń lão hoá.

Phổi của người già thường  làm việc ít hiệu quả khi hít vào và khi lươṇg ôxy 

giảm. Khả năng dự phòng của tim, phổi và các cơ quan khác cùng với cũng giảm 

sút.

Người già thích nghi với các điều kiện rét châṃ hơn. Người già dễ dàng bị 

cảm lạnh, nhiệt độ có thể hạ thấp sẽ rủi ro nghiêm trọng cho sức khoẻ của họ. Họ 

cũng phải chịu đựng những khó khăn tương tự khi trong trường hơp̣ cần thiết phải 

tiếp câṇ với nhiệt độ cao.

- Khả năng tình dục giảm: Do sự thay đổi của nội tiết tố, ham muốn tình dục 

ở NCT cũng giảm rõ rệt. Ở người già xương và khớp không còn linh hoạt, mềm 

dẻo, các cơ đều yếu đi dâñ đêń mọi cử động đều châṃ chạp, vụng về. Người già  

hay bị mệt mỏi, mọi hành vi, cử chỉ yêu đương gặp khó khăn.

2.2. Các bệnh thươǹg gặp ở NCT

NCT thường mắc các bệnh về:

- Bệnh về trí nhớ, tâm thần: Giảm đáng kể hay mất trí nhớ là một trong các 

bệnh phổ biến ở NCTvà gây nên rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của NCT.

- Các bệnh tim mạch và huyết áp: Cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, suy tim, 

loạn nhịp tim…

- Các bệnh về xương khớp: Thoái hoá khớp, loãng xương, bệnh gút…

- Các bệnh về hô hấp: Cảm sốt, viêm họng – mũi, cúm, viêm phế quan̉, viêm 

phổi, ung thư phổi…

- Các bệnh răng miệng: Khô miệng, sâu răng, bệnh nha chu…

- Các bệnh về tiêu hoá và dinh dưỡng: Rối loạn tiêu hoá, suy dinh dưỡng…

- Các bệnh về ung bướu, nhất là do môi trường ô nhiễm nên tỷ lệ người già 

mất vì ung thư hiện nay cũng gia tăng so với trước.

2.3. Đặc điểm tâm lý và các vấn đề tâm lý xã hội

Trạng thái tâm lý và sức khỏe của người cao tuôỉ không chỉ phụ thuộc vào 

nội lực của ban̉ thân mà còn phụ thuộc vào môi trường xã hội, đặc biệt là môi  

trường văn hoá - tình cam̉ và quan trọng nhất là môi trường gia đình. Khi bước 



 

 

 

 

 

 

 

sang giai đoạn tuổi già, những thay đổi tâm lý của mỗi người mỗi khác, nhưng tựu 

trung những thay đổi thường gặp là:

- Hướng về quá khứ

Để giải toả những ưu phiền thường nhật trong cuộc sống hiện tại, người cao 

tuổi thường thích hội họp, tìm lại bạn cũ, cảnh xưa, tham gia hội ái hữu, hội cựu 

chiến binh... Họ thích ôn lại chuyện cũ, viết hồi ký, tái hiện kinh nghiệm sống cũng 

như hướng về cội nguồn: Viếng mộ tổ tiên, sưu tầm cô ̉vật…

- Chuyên̉ từ traṇg thái “tích cực” sang traṇg thái “tiêu cực”.

Khi về già người cao tuổi phải đối mặt với bước ngoặt lớn lao về lao động 

và nghề nghiệp. Đó là chuyển từ trạng thái lao động (bận rộn với công việc, bạn 

bè) sang trạng thái nghỉ ngơi; chuyển từ trạng thái tích cực, khẩn trương sang trạng 

thái tiêu cực, xả hơi. Do vậy người cao tuổi sẽ phải tìm cách thích nghi với cuộc 

sống mới. Người ta dễ gặp phải “hội chưńg về hưu”.

- Cảm giác cô đơn và mong đươc̣ quan tâm chăm sóc nhiều hơn: Con cháu 

thường bâṇ rộn với cuộc sống. Điều này làm cho người cao tuổi cảm thấy mình bị 

lãng quên, bị bỏ rơi. Họ rất muốn tuôỉ già của mình vui vẻ bên con cháu, muốn 

được người khác coi mình không là người vô dụng. Họ rất muốn đươc̣ nhiều người 

quan tâm, lo lắng cho mình và ngươc̣ lại. Họ sợ sự cô đơn, sợ phaỉ ở nhà một  

mình.

- Cảm nhâṇ thấy bât́ lực và tủi thân: Đa số người cao tuổi nếu còn sưć khỏe  

vâñ còn có thể giúp con cháu một vài việc vặt trong nhà, tự đi lại phục vụ mình, 

hoặc có thể đươc̣ tham gia các hoạt động sinh hoạt giải trí, cộng đồng. Nhưng cũng 

có một số người cao tuổi do tuôỉ tác đã cao, sức khỏe giảm sút nên sinh hoạt phần 

lớn phụ thuộc vào con cháu. Do vậy dễ naỷ sinh tâm trạng chản nan̉, buồn phiền, 

hay tự dăǹ vặt mình, dễ tự ái, tủi thân cho răǹg mình già rồi nên bị con cháu coi 

thường.

- Có thể  nói nhiều hoăc̣ thu mình, ít  giao tiếp: Vì muốn truyền đạt kinh 

nghiệm sống cho con cháu, muốn con cháu sống theo khuôn phép đạo đức thế hệ 

mình nên họ hay bắt lỗi, noí nhiều và có khi còn làm cho người khác khó chịu. Với 

một bộ phâṇ người cao tuổi baỏ thủ và khó thích ứng với sự thay đôỉ, cộng với sự 

giảm sút của sức khỏe,  khả  năng thực hiện công việc hạn chê,́  nếu thời trẻ có 

những ước mơ không thực hiện được, hoặc không thoả mãn, không hài lòng... có 

thể xuất hiện triệu chưńg của bệnh trầm cảm. Họ trở thành những người trái tính, 

hay ghen ty,̣ canthiệp sâu vào cuộc sống riêng tư của con cháu vì họ cho răǹg mình 

có quyền đo.́ Song, ngược lại, một số người già lại cảm thấy mình lạc hậu, không 



 

 

 

 

 

 

 

theo kịp với cuộc sống hiện đại nên ngày càng trở nên thu mình, ít giao tiếp với 

mọi người xung quanh.

- Sợ phải đôí măṭ với cái chết: Sinh – tử là quy luâṭ của tự nhiên, dù vậy 

người cao tuổi vẫn sợ phải đối mặt với cái chết. Cũng có những trường hơp̣ các cụ 

bàn việc hâụ sự cho mình, viết di chúc cho con cháu. Song, cũng có những cụ 

không chấp nhâṇ, lan̉g tránh điều đo ́và sợ chết.

Nếu xem xét theo giai đoạn tuổi già, NCT có một số đăc điểm tâm lý xã hội  

như sau:

- Giai đoaṇ đầu từ 60-70 tuổi

NCT ở giai đoạn này là bắt đầu giai đoạn nghỉ hưu, giảm số giờ lao động sẽ  

dâñ tới thu nhâp̣ bị giảm sút. Mối quan hệ bạn be,̀ đồng nghiệp… bắt đầu cũng 

giảm. Những nhu cầu của xã hội giảm đi, tính độc lâp̣ và tính sáng tạo cũng hạn 

chế dần.

- Giai đoaṇ từ 70 đến 80 tuổi

Nhiều người ở tuổi từ 70 đêń 80 thường  ốm đau và mất người thân. Bạn bè 

và người quen biết ngày càng ra đi nhiều hơn. Ngoài việc thu hẹp giao tiêṕ với 

xung quanh dần dần họ cũng bớt tham gia vào công tác của các tổ chức xã hội. Ở 

độ tuổi này, người già thường  hay cáu giâṇ, mất bình tĩnh. Tình trạng sức khỏe  

thường  làm họ lo lắng. Thông thường, cả nam lâñ nữ ít có quan hệ tình dục. Mặc 

dù có những mất mát đo,́ nhiều người ở tuổi ngoài 70 còn có khả năng chống đỡ 

những hâụ quả tuổi tác gây ra cho độ tuổi này. Nhờ chất lươṇg hỗ trợ y tế đươc̣ cải 

thiện và có lối sống lành mạnh hơn, chống chọi với bệnh tật tốt hơn so với những 

NCT trước đây.

- Giai đoaṇ từ 80 đến 90 tuổi

Sự chuyển sang nhoḿ “những người rất cao tuổi” – đó là “một quá trình 

được bắt đầu từ ngày mà con người sống băǹg các ký ức của mình”.

Phần lớn những người 80 đêń 90 tuổi (tám chục năm) rất khó khăn trong 

việc thích nghi với môi trường xung quanh mình và tác động qua lại với no.́ Nhiều 

người trong số họ cần có chế độ dinh dưỡng cũng như thời gian sinh hoạt hàng 

ngày đảm baỏ và phù hơp̣. Họ cũng cần đươc̣ giúp đỡ để duy trì các mối liên hệ xã 

hội và văn hoá với môi trường trong gia đình và trong cộng đồng để tránh cam̉ giác 

cô đơn, hưu quạnh tuổi già.

- Giai đoaṇ trên 90 tuổi



 

 

 

 

 

 

 

Những người ở lưá tuổi này thường đã già yếu nhiều, sức khỏe càng hạn chế 

hơn và các quan hệ xã hội cũng bị thu hẹp, trừ một số người duy trì đươc̣ sức khỏe  

và tương tác xã hội, tuy nhiên cũng không nhiều.

Với những thay đổi chung về tâm lý của NCT đã trình bày ở trên dẫn đêń  

việc một bộ phâṇ NCT thường thay đổi tính nêt́. Con cháu cần chuẩn bị sẵn tâm lý  

để đoń nhâṇ thực tế và xã hội cần có những đáp ưńg phù hơp̣

Tóm lại những vâń đề và nhu cầu cơ bản ma ̀NCT thường găp̣ như sau:

- Vấn đề về sức khỏe thể chất: Sự lão hoá cùng với những  nguy cơ bệnh  tâṭ  

cao. Đặc biệt bệnh mất hay giảm trí nhớ ở NCT khá gây ra nhiều khó khăn trong 

cuộc sống của người già cũng như những người thân của họ. Do vậy NCT có nhu 

cầu rất lớn về chăm sóc sức khỏe, phòng  ngừa và hướng dâñ cách chăm soć cho 

người thân của họ.

- Vấn đề cam̉ xúc cô đơn trống trải thường gặp ở nhiều NCT khi họ không 

có điều kiện được giao lưu với mọi người xung quanh, không có được sự quan tâm 

chăm soć của người thân. Vì vậy hầu hết NCT cần có sự giao lưu xã hội, sự quan 

tâm chăm soć của gia đình về khía cạnh tinh thần, tình cảm của NCT.

- Mối quan hệ xã hội bị thu hẹp do sự di chuyển của người cao tuôỉ bị hạn 

chế. Để hạn chế vấn đề này NCT cần có đươc̣ cơ hội giao lưu, vui chơi giải trí  

ngoài khuôn viên bốn bức tường của gia đình.

- Sự phụ thuộc của NCT vào con cái do thu nhâp̣ thấp hoặc không co,́ trong 

khi chính sách an sinh xã hội của nước ta đối với NCT chưa đủ đáp ứng nhu cầu 

của họ. Càng phụ thuộc vào con cái, nhu cầu muốn đươc̣ độc lâp̣ của NCT lại càng 

cao.Vì vậy, NCT cũng rất cần có điều kiện để họ thể hiện sự độc lâp̣, hạn chế sự 

phụ thuộc con cái khi về già.

- Bạo lực gia đình với NCT cũng là một nguy cơ đối với NCT do sự lệ thuộc 

của họ về nhiều mặt đối với con cái, đặc biệt nêú họ không có cơ chế bảo vệ từ bên 

ngoài xã hội, gia đình và tự bảo vệ của NCT.

3. Nhu cầu của người cao tuổi

Nói tới tuổi già là thường nói tới những người ở độ tuổi 60 trở lên. Với tuổi 

đó, họ thường hạn chế những công việc nặng nhọc, không còn tiếp tục tham gia 

những hoạt động công sở, sức khoẻ yếu và hay có bệnh tật.

Ở tuổi này, có người tỏ ra sức yếu lực tàn, song có người vẫn còn nhanh 

nhẹn, khoẻ mạnh về thể chất và minh mẫn về trí tuệ. Tuy nhiên, cũng như ở những 

lứa tuổi khác, người già cũng cần có một số nhu cầu cơ bản, phù hợp với lứa tuổi:


